
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1467K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CK1467K518  Điền Thái Sơn  CK1467K1  93 90 2.73 NN547  Dinh dưỡng gia súc  3  TN6714CK

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK15V7K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CK15V7K501  Hồ Ngọc Ẩn  CK15V7K1  70 43 2.23 

CT466
CT202
CT233
CT251
CT332
CT176
CT174
CT275
CT211

 Niên luận - CNTT
 Nguyên lý máy học
 Điện toán đám mây
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Trí tuệ nhân tạo
 Lập trình hướng đối tượng
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Công nghệ Web
 An ninh mạng

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV715K

172
 172
 181
 172
 171
 162
 171
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  2  CK15V7K503  Lương Hoàng Anh  CK15V7K1  70 67 2.49 CT251  Phát triển Ứng dụng trên Windows  3  TNV715K 172

 
 F

  3  CK15V7K505  Hà Dương  CK15V7K1  70 67 2.31 CT174  Phân tích và thiết kế thuật toán  3  TNV715K 171
 

 F
 

 4  CK15V7K506  Nguyễn Hải Đăng  CK15V7K1  70 6 3.25 

CT211
CT275
CT112
CT175
CT202
CT428
CT332
CT335
CT174
CT176
CT466
CT468
CT109
CT221
CT222
CT235
CT237
CT251
CT172
CT233
CT236

 An ninh mạng
 Công nghệ Web
 Mạng máy tính
 Lý thuyết đồ thị
 Nguyên lý máy học
 Lập trình Web
 Trí tuệ nhân tạo
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Lập trình hướng đối tượng
 Niên luận - CNTT
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Phân tích và thiết kế hệ thống TT
 Lập trình mạng
 An toàn hệ thống
 Quản trị mạng trên MS Windows
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Toán rời rạc
 Điện toán đám mây
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 2

 TNV715K

181
 181
 162
 162
 172
 171
 171
 181
 171
 162
 172
 181
 171
 172
 172
 171
 171
 172
 162
 181
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK15V7K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  CK15V7K506  Nguyễn Hải Đăng  CK15V7K1  70 6 3.25     TNV715K   

 5  CK15V7K510  Nguyễn Thiện Đức  CK15V7K1  70 42 1.96 

CT468
CT211
CT251
CT275
CT466
CT176
CT174
CT233
CT335

 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 An ninh mạng
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Công nghệ Web
 Niên luận - CNTT
 Lập trình hướng đối tượng
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Điện toán đám mây
 Thiết kế và cài đặt mạng

 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV715K

181
 181
 172
 181
 172
 162
 171
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 6  CK15V7K511  Phạm Thị Hết  CK15V7K1  70 61 2.09 
CT202
CT332
CT174

 Nguyên lý máy học
 Trí tuệ nhân tạo
 Phân tích và thiết kế thuật toán

 3
 3
 3

 TNV715K
172

 171
 171
 

 F
  F
  F
 

 7  CK15V7K512  Lê Thu Triều Ngọc Minh  CK15V7K1  70 39 1.91 

CT332
CT335
CT468
CT251
CT202
CT211
CT428
CT466
CT233
CT275

 Trí tuệ nhân tạo
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Nguyên lý máy học
 An ninh mạng
 Lập trình Web
 Niên luận - CNTT
 Điện toán đám mây
 Công nghệ Web

 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV715K

171
 181
 181
 172
 172
 181
 171
 172
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 8  CK15V7K513  Nguyễn Hoàng Mỹ  CK15V7K1  70 51 2.15 

CT202
CT251
CT233
CT468
CT466
CT174

 Nguyên lý máy học
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Điện toán đám mây
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Niên luận - CNTT
 Phân tích và thiết kế thuật toán

 3
 3
 3
 4
 3
 3

 TNV715K

172
 172
 181
 181
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 9  CK15V7K515  Nguyễn Trọng Nghĩa  CK15V7K1  70 58 2.51 

CT428
CT233
CT174
CT202

 Lập trình Web
 Điện toán đám mây
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Nguyên lý máy học

 3
 3
 3
 3

 TNV715K

171
 181
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
 

 10  CK15V7K516  Cao Hoài Nhã  CK15V7K1  70 12 1.88 

CT174
CT211
CT468
CT175

 Phân tích và thiết kế thuật toán
 An ninh mạng
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Lý thuyết đồ thị

 3
 3
 4
 3

 TNV715K

171
 181
 181
 162
 

 F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK15V7K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
10  CK15V7K516  Cao Hoài Nhã  CK15V7K1  70 12 1.88 CT428

CT172
CT221
CT222
CT332
CT335
CT202
CT275
CT109
CT235
CT236
CT233
CT237
CT251
CT466

 Lập trình Web
 Toán rời rạc
 Lập trình mạng
 An toàn hệ thống
 Trí tuệ nhân tạo
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Nguyên lý máy học
 Công nghệ Web
 Phân tích và thiết kế hệ thống TT
 Quản trị mạng trên MS Windows
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 Điện toán đám mây
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Niên luận - CNTT

 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3

 TNV715K 171
 162
 172
 172
 171
 181
 172
 181
 171
 171
 172
 181
 171
 172
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  11  CK15V7K518  Trần Thị Ánh Phúc  CK15V7K1  70 67 2.61 CT251  Phát triển Ứng dụng trên Windows  3  TNV715K 172

 
 F

 

 12  CK15V7K519  Lưu Chí Phương  CK15V7K1  70 0 0.00 

CT233
CT275
CT176
CT235
CT335
CT428
CT112
CT202
CT109
CT237
CT251
CT466
CT171
CT211
CT175
CT182
CT236
CT174
CT221
CT332

 Điện toán đám mây
 Công nghệ Web
 Lập trình hướng đối tượng
 Quản trị mạng trên MS Windows
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Lập trình Web
 Mạng máy tính
 Nguyên lý máy học
 Phân tích và thiết kế hệ thống TT
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Niên luận - CNTT
 Nhập môn công nghệ phần mềm
 An ninh mạng
 Lý thuyết đồ thị
 Ngôn ngữ mô hình hóa
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Lập trình mạng
 Trí tuệ nhân tạo

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3

 TNV715K

181
 181
 162
 171
 181
 171
 162
 172
 171
 171
 172
 172
 162
 181
 162
 162
 172
 171
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK15V7K1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
12  CK15V7K519  Lưu Chí Phương  CK15V7K1  70 0 0.00 CT468

CT172
CT222

 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Toán rời rạc
 An toàn hệ thống

 4
 4
 3

 TNV715K 181
 162
 172
 

 F
  F
  F
  13  CK15V7K520  Nguyễn Hoàng Phương  CK15V7K1  70 67 2.32 CT174  Phân tích và thiết kế thuật toán  3  TNV715K 171

 
 F

 
 14  CK15V7K522  Phan Lâm Sung  CK15V7K1  70 64 2.59 CT202

CT251
 Nguyên lý máy học
 Phát triển Ứng dụng trên Windows

 3
 3

 TNV715K 172
 172
 

 F
  F
 

 15  CK15V7K523  La Thành  CK15V7K1  70 19 1.76 

CT109
CT233
CT335
CT468
CT221
CT466
CT236
CT428
CT202
CT211
CT222
CT332
CT174
CT275
CT235
CT237
CT251

 Phân tích và thiết kế hệ thống TT
 Điện toán đám mây
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Lập trình mạng
 Niên luận - CNTT
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 Lập trình Web
 Nguyên lý máy học
 An ninh mạng
 An toàn hệ thống
 Trí tuệ nhân tạo
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Công nghệ Web
 Quản trị mạng trên MS Windows
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Phát triển Ứng dụng trên Windows

 3
 3
 3
 4
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV715K

171
 181
 181
 181
 172
 172
 172
 171
 172
 181
 172
 171
 171
 181
 171
 171
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 16  CK15V7K526  Trương Văn Thích  CK15V7K1  70 61 2.26 
CT233
CT174
CT202

 Điện toán đám mây
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Nguyên lý máy học

 3
 3
 3

 TNV715K
181

 171
 172
 

 F
  F
  F
 

 17  CK15V7K527  Huỳnh Phước Đức Thiện  CK15V7K1  70 9 1.83 

CT211
CT237
CT176
CT233
CT251
CT109
CT222
CT236
CT112
CT172

 An ninh mạng
 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 Lập trình hướng đối tượng
 Điện toán đám mây
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Phân tích và thiết kế hệ thống TT
 An toàn hệ thống
 Quản trị cơ sở dữ liệu trên Windows
 Mạng máy tính
 Toán rời rạc

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 4

 TNV715K

181
 171
 162
 181
 172
 171
 172
 172
 162
 162
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK15V7K1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
17  CK15V7K527  Huỳnh Phước Đức Thiện  CK15V7K1  70 9 1.83 CT202

CT332
CT428
CT468
CT174
CT466
CT221
CT235
CT335
CT275

 Nguyên lý máy học
 Trí tuệ nhân tạo
 Lập trình Web
 Tiểu luận tốt nghiệp - CNTT
 Phân tích và thiết kế thuật toán
 Niên luận - CNTT
 Lập trình mạng
 Quản trị mạng trên MS Windows
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Công nghệ Web

 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TNV715K 172
 171
 171
 181
 171
 172
 172
 171
 181
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 18  CK15V7K528  Hoàng Đình Thiết  CK15V7K1  70 64 2.57 CT202
CT174

 Nguyên lý máy học
 Phân tích và thiết kế thuật toán

 3
 3

 TNV715K 172
 171
 

 F
  F
  19  CK15V7K529  Đặng Phúc Thịnh  CK15V7K1  70 67 2.19 CT251  Phát triển Ứng dụng trên Windows  3  TNV715K 172

 
 F

 
 20  CK15V7K530  Đặng Huỳnh Anh Triết  CK15V7K1  70 64 2.02 CT251

CT233
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Điện toán đám mây

 3
 3

 TNV715K 172
 181
 

 F
  F
  21  CK15V7K533  Nguyễn Thanh Tùng  CK15V7K1  70 67 2.29 CT174  Phân tích và thiết kế thuật toán  3  TNV715K 171

 
 F

 

 22  CK15V7K534  Nguyễn Quang Tường  CK15V7K1  70 55 1.96 

CT202
CT251
CT332
CT466
CT428

 Nguyên lý máy học
 Phát triển Ứng dụng trên Windows
 Trí tuệ nhân tạo
 Niên luận - CNTT
 Lập trình Web

 3
 3
 3
 3
 3

 TNV715K

172
 172
 171
 172
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo


